
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày        tháng         năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
xây dựng Phƣơng án quản lý rừng bền vững Ban quản lý 

rừng phzng hộ Thƣӡng Xuân, giai đoạn 2021 - 2030 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

&ăn cͱ /u̵t Ĉ̭u tK̯u nJj\ ����������; /u̵t Ĉ̯u t˱ c{nJ nJj\ 
18/6/2014; /u̵t xâ\ dựnJ nJj\ �8������4; 

Căn cứ cic nghị định cͯa Chính phͯ: 6͙ ���20���NĈ-CP ngày 26/6/2014 
quy định chi tiết thi hành một s͙ điều cͯa Luật Ĉấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
s͙ 59�20�5�NĈ-CP ngày �8���20�5 về quản lý dự in đầu tư xây dựng; s͙ 
�2�20�7�NĈ-CP ngày 05���20�7 về sửa đổi, bổ sung một s͙ điều Nghị định s͙ 
59�20�5NĈ-CP về quản lý dự in đầu tư xây dựng; s͙ �57�20�8�NĈ-CP ngày 
������20�8 quy định mức lương cơ sở t͙i thiểu vùng đ͙i với người lao động làm 
việc theo hợp đồng lao động; s͙ �8�20�9�NĈ-CP ngày 09�5�20�9 quy định mức 
lương cơ sở đ͙i với cin bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;  

Căn cứ Thông tư s͙ �0�20�5�TT-BKHĈT ngày 2���0�20�5 cͯa Bộ Kế 
hoạch và Ĉầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư s͙ �2�20�8�TT-BTC ngày �0�7�20�8 cͯa Bộ Tài chính về 
quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu 
phit triển lâm nghiệp bền vững;  

&ăn cͱ các TK{nJ t˱ của Bộ N{nJ nJKiệp vj PTNT: Số 
�8����8�TTBNNPTNT nJj\ ���������8 qu\ địnK về quản lý rừnJ bền vữnJ; số 
15/2019/TT-BNNPTNT nJj\ ���������9 về K˱ớnJ dẫn một số nội dunJ quản lý 
đ̯u t˱ c{nJ trìnK lâm sinK; 

&ăn cͱ Qu\ết địnK số 487�QĈ-BNN-TCCB ngày 26/������7 của Bộ 
tr˱ởnJ Bộ N{nJ nJKiệp vj PTNT về việc ban KjnK địnK mͱc lao độnJ điều tra 
qu\ KoạcK rừnJ; 

Căn cứ Quyết định s͙ 2��2�QĈ-UBND ngày 07�7�2020 cͯa Chͯ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch v͙n thực hiện Chương trình mục tiêu 
phit triển lâm nghiệp bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 



TKeo đề nJKị của Sở Tji cKtnK tại Tͥ trìnK số 44�4�TTr-ST& nJj\ 
31/8/2020; của Ban quản lý rừnJ pKznJ Kộ TK˱ͥnJ ;uân tại Tͥ trìnK số 38/TTr-
RPHTX ngày 14/8/2020.

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng 
Phương án quản lý rừng bền vững %an quản lý rừng phzng hӝ Thưӡng ;uân, 
giai đoạn 2021 - 2030 với các nӝi dung chtnh như sau: 

1. Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí hӛ trӧ xây dựng Phương án quản lý rừng 
bền vững %an quản lý rừng phzng hӝ Thưӡng ;uân, giai đoạn 2021 - 2030, cө thӇ: 

- Tên nhiệm vө: ;ây dựng Phương án quản lý rừng bền vững %an quản lý 
rừng phzng hӝ Thưӡng ;uân, giai đoạn 2021 – 2030.  

(Nӝi dung xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững %an quản lý rừng 
phzng hӝ Thưӡng ;uân, giai đoạn 2021 – 2030 áp dөng đối với chӫ rừng là tә 
chӭc theo hướng dүn chi tiết tại Phө lөc II, Th{ng tư số 28/2018/TT-
%NNPTNT ngày 16/11/2018 cӫa %ӝ N{ng  nghiệp và PTNT).  

- Cấp quyết định đầu tư: Chӫ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.  
- Chӫ đầu tư: %an quản lý rừng phzng hӝ Thưӡng ;uân. 

- Địa điӇm, phạm vi thực hiện: 'iện ttch rừng và đất lâm nghiệp do %an 
quản lý rừng phzng hӝ Thưӡng ;uân quản lý. 

- Tәng dự toán thực hiện nhiệm vө: 499.410.000 đồng (%ốn trăm chín 
mươi chtn triệu, bốn trăm mưӡi ngàn đồng chẵn). 

�Chi tiết có Phụ biểu s͙ I kqm theo� 
- Nguồn kinh pht: Từ nguồn vốn Trung ương thực hiện Chương trình mөc 

tiêu phát triӇn lâm nghiệp bền vững năm 2020 đưӧc phân bә tại Quyết định số 
2642/QĐ-U%N' ngày 07/7/2020 cӫa Chӫ tịch U%N' tỉnh.  

- Thӡi gian thực hiện: Năm 2020. 

2. Phê duyệt .ế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Phương án quản lý 
rừng bền vững %an quản lý rừng phzng hӝ Thưӡng ;uân, giai đoạn 2021 - 
2030, cө thӇ: 

- Toàn bӝ phần c{ng việc thuӝc .ế hoạch lựa chọn nhà thầu đưӧc chia làm 
02 gói thầu. 

- Nӝi dung các gói thầu: Chi tiết có Phụ biểu s͙ II kèm theo. 

Điều 2. Tә chӭc thực hiện 

1. Yêu cầu %an quản lý rừng phzng hӝ Thưӡng ;uân (chӫ đầu tư) căn cӭ 
nӝi dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này đӇ triӇn khai, tә chӭc thực hiện 



trình tự, các bước c{ng việc theo đúng quy định cӫa pháp luật; phê duyệt hồ sơ 
mӡi thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và các thӫ tөc khác liên quan 
đến nhiệm vө theo quy định tại khoản 2, Điều 101, Nghị định số 63/2014/NĐ-
CP ngày 26/6/2014 cӫa Chtnh phӫ và thực hiện trình tự, các bước c{ng việc về 
đấu thầu liên quan theo quy định tại Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 
22/01/2020 cӫa Chӫ tịch U%N' tỉnh; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chӫ 
tịch U%N' tỉnh về các quyết định cӫa mình có liên quan đến các gói thầu đưӧc 
phê duyệt. 

2. Giao Sở Tài chtnh, Sở .ế hoạch và Đầu tư, Sở N{ng nghiệp và PTNT, 
.ho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm chӫ đӝng giải quyết các c{ng việc liên quan đến ngành; hướng 
dүn chӫ đầu tư thực hiện, đồng thӡi kiӇm tra, giám sát việc thực hiện cӫa chӫ đầu 
tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định cӫa pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kӇ từ ngày ký. 
Chánh Văn phzng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: .ế hoạch và 

Đầu tư, Tài chtnh, N{ng nghiệp và PTNT, .ho bạc Nhà nước tỉnh; U%N' huyện 
Thưӡng ;uân, Giám đốc %an quản lý rừng phzng hӝ Thưӡng ;uân và Thӫ trưởng 
các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3 QĐ (t/hiện);  
- Chӫ tịch U%N' tỉnh (b/cáo); 
- Các đơn vị có liên quan;  
- Lưu: VT, NN. 
     (MC67.09.20) 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÏ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

NguyӉn Đӭc Quyền 
 
 
 



 
 

Phụ biểu số I:      DӴ TOÁN 
.LQK SKt FKL WLӃW Kӛ WUӧ xây dựQg PKươQg áQ quảQ lý UừQg bềQ vữQg 

%DQ quảQ lý UừQg SKzQg Kӝ 7KưӡQg ;uâQ, gLDL đoạQ 2021 - 2030 
 �Kqm theo Quyết định s͙:              �QĈ-UBND ngày       thing        năm 2020 cͯa Chͯ tịch UBND tỉnh� 

 

Ĉơn vị tính: Ĉồng 

TT Nội dung thực hiện ĐVT 

Định mӭc  Tổng 
số 

công  

 Hệ số  
lƣơng 

BQ  

 ĐơQ gLá WLềQ 
lươQg QKâQ 
FôQg WKeo Kệ 

số lươQg 

 Thành 
tiền  

 Thuế 
VAT 
(10%)  

 Kinh phí 
sau thuế 
(làm tròn)  

Ghi chú  .hối 
lưӧng  

 Số ĐM/ 
đơn vị  

  Tổng cộng (I+II+III+IV+V)         456.762.490   499.410.000    

I 
KINH PHÍ ĐIỀU TRA, KHẢO 
SÁT, TỔNG HƠP, PHÂN TÍCH 
SỐ LIỆU 

         293.386.490   29.338.649  322.730.000    

1 Công tác chuẩn bị            14.440.268      1.444.027    15.885.000   

- 
;ây dựng dự toán chi tiết kinh pht hӛ 
trӧ xây dựng Phương án 

Công/CT 1,0 11,00 11,00 5,42       367.082       4.037.900        403.790      4.442.000  
Quyết định số 

487/2007/QĐ-BNN 
ngày 26/02/2007 cӫa 
%ӝ N{ng nghiệp và 

PTNT 

- Thu thập tài liệu, bản đồ liên quan Công/CT 1,0 15,00 15,00 3,66       247.882       3.718.227        371.823      4.090.000  

- 
;ây dựng quy trình kỹ thuật và kế 
hoạch triӇn khai Công/CT 1,0 10,00 10,00 5,42       367.082       3.670.818        367.082      4.038.000  

- 
Chồng ghép các loại bản đồ, xây dựng 
bản đồ nền cho c{ng tác ngoại nghiệp 

ha 13.214,1 0,0013 17,18 2,59       175.414       3.013.322        301.332      3.315.000  

2 Điều tra, khảo sát ngoại nghiệp     688,38   161.168.182 16.116.818 177.285.000   

2.1 
Điều kiện tự nhiên tại 09 xã huyện 
Thưӡng ;uân. Công/xã 9 15,00 129,00 3,06       207.245    26.734.664     2.673.466    29.408.000  

Quyết định số 
487/2007/QĐ-BNN 
ngày 26/02/2007 cӫa 
%ӝ N{ng nghiệp và 

PTNT 

2.2 

Hiện trạng dân sinh, kinh tế, xã hӝi: 
Th{ng tin về tәng số hӝ, nhân khẩu, 
dân tӝc, lao đӝng, thu nhập bình quân 
đầu ngưӡi, diện ttch canh tác tại  09 xã 
huyện Thưӡng ;uân. 

Công/xã 9,0 20,00 180,00 3,06       207.245     37.304.182     3.730.418    41.035.000  

2.3 
Hệ thống giao th{ng tại 09 xã huyện 
Thưӡng ;uân. Công/xã 9,0 20,00 180,00 3,06       207.245     37.304.182     3.730.418    41.035.000  

2.4 
Hiện trạng sử dөng đất %an quản lý 
RPH Thưӡng ;uân 

Công/CT 1,0 22,00 22,00 4,98       337.282       7.420.200        742.020      8.162.000  

2.5 
Tài nguyên rừng %an quản lý rừng 
phzng hӝ Thưӡng ;uân 

    88,35       23.381.757     2.338.176    25.720.000  



TT Nội dung thực hiện ĐVT 

Định mӭc  Tổng 
số 

công  

 Hệ số  
lƣơng 

BQ  

 ĐơQ gLá WLềQ 
lươQg QKâQ 
FôQg WKeo Kệ 

số lươQg 

 Thành 
tiền  

 Thuế 
VAT 
(10%)  

 Kinh phí 
sau thuế 
(làm tròn)  

Ghi chú  .hối 
lưӧng  

 Số ĐM/ 
đơn vị  

- Mở tuyến điều tra Công/km 5,0 3,30 16,50 2,06     139.518       2.302.050         230.205      2.532.000  
- Mô tả đoạn �đường điều tra� Công/km 5,0 0,50 2,50 4,65     314.932          787.330           78.733         866.000  

Quyết định số 
487/2007/QĐ-BNN 
ngày 26/02/2007 cӫa 
%ӝ N{ng nghiệp và 

PTNT 

- Ĉiều tra tuyến thực vật rừng Công/km 5,0 3,50 17,50 4,74     321.027       5.617.977         561.798      6.180.000  
- Ĉiều tra tuyến động vật rừng Công/km 5,0 2,87 14,35 4,74     321.027       4.606.741         460.674      5.067.000  
- Ĉiều tra lâm sản ngoài gỗ Công/km 5,0 1,00 5,00 4,06     274.973       1.374.864         137.486      1.512.000  
- Ĉiều tra côn trùng, sâu bệnh hại rừng Công/km 5,0 6,00 30,00 3,99     270.232       8.106.955         810.695      8.918.000  
- PKỏnJ v̭n dân c˱ sốnJ tronJ vj ven rừnJ Công�hộ 5,0 0,50 2,50 3,46     234.336          585.841           58.584         644.000  

2.6 
Cơ sở vật chất, các chương trình dự án 
đã thực hiện tại %an quản lý rừng 
phzng hӝ Thưӡng ;uân 

Công/CT 1,0 22,00 22,00 4,98       337.282       7.420.200        742.020      8.162.000  

2.7 

Điều tra xác định các hoạt đӝng quản 
lý, bảo vệ, bảo tồn, phát triӇn rừng, 
dịch vө m{i trưӡng rừng tại %an quản 
lý rừng phzng hӝ Thưӡng ;uân 

Công/CT 1,0 22,00 22,00 4,98       337.282       7.420.200        742.020      8.162.000  

2.8 .iӇm tra ngoại nghiệp (7% c{ng ngoại nghiệp) Công 643,4 0,07 45,03 4,65       314.932     14.182.797     1.418.280    15.601.000  
3 Tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu            96.327.273      9.632.727  105.960.000   

3.1 
Về điều kiện kinh tế - xã hӝi chung 
cӫa khu vực 

Công/CT 1,0 22,00 22,00 4,65       338.182       7.440.000        744.000      8.184.000  

Quyết định số 
487/2007/QĐ-BNN 
ngày 26/02/2007 cӫa 
%ӝ N{ng nghiệp và 

PTNT 

3.2 
Về hiện trạng sử dөng đất, kết quả 
điều tra tài nguyên rừng  %an quản lý 
rừng phzng hӝ Thưӡng ;uân 

Công/CT 1,0 22,00 22,00 4,65       338.182       7.440.000        744.000      8.184.000  

3.3 
;ác định chӭc năng phzng hӝ cӫa 
rừng 

Công/CT 1,0 22,00 22,00 4,65       338.182       7.440.000        744.000      8.184.000  

3.4 C{ng tác quản lý, bảo vệ, phát triӇn rừng Công/CT 1,0 22,00 22,00 4,65       338.182       7.440.000        744.000      8.184.000  

3.5 

Phân ttch số liệu phөc vө xác định 
mөc tiêu, phạm vi quản lý rừng bền 
vững %an quản lý rừng phzng hӝ 
Thưӡng ;uân, giai đoạn 2020 - 2030 

Công/CT 1,0 22,00 22,00 4,65       338.182       7.440.000        744.000      8.184.000  

3.6 ;ây dựng kế hoạch bảo vệ rừng C{ng/CĐ 1,0 22,00 22,00 4,65       338.182       7.440.000        744.000      8.184.000  
3.7 ;ây dựng kế hoạch phát triӇn rừng  C{ng/CĐ 1,0 22,00 22,00 4,65       338.182       7.440.000        744.000      8.184.000  
3.8 ;ây dựng kế hoạch khai thác lâm sản C{ng/CĐ 1,0 22,00 22,00 4,65       338.182       7.440.000        744.000      8.184.000  



TT Nội dung thực hiện ĐVT 

Định mӭc  Tổng 
số 

công  

 Hệ số  
lƣơng 

BQ  

 ĐơQ gLá WLềQ 
lươQg QKâQ 
FôQg WKeo Kệ 

số lươQg 

 Thành 
tiền  

 Thuế 
VAT 
(10%)  

 Kinh phí 
sau thuế 
(làm tròn)  

Ghi chú  .hối 
lưӧng  

 Số ĐM/ 
đơn vị  

3.9 
;ây dựng hạ tầng phөc vө quản lý, 
bảo vệ, phát triӇn, sử dөng rừng 

C{ng/CĐ 1,0 22,00 22,00 4,65       338.182       7.440.000        744.000      8.184.000  

3.10 
;ây dựng kế hoạch tuyên truyền, phә 
biến, giáo dөc pháp luật về bảo vệ và 
phát triӇn rừng, quản lý rừng bền vững 

C{ng/CĐ 1,0 22,00 22,00 4,65       338.182       7.440.000        744.000      8.184.000  
Quyết định số 

487/2007/QĐ-BNN 
ngày 26/02/2007 cӫa 
%ӝ N{ng nghiệp và 

PTNT 

3.11 
;ây dựng kế hoạch thực hiện chi trả dịch 
vө m{i trưӡng rừng, thuê m{i trưӡng rừng 

C{ng/CĐ 1,0 22,00 22,00 4,65       338.182       7.440.000        744.000      8.184.000  

3.12 
Tәng hӧp, xây dựng phương án quản lý 
rừng bền vững %an quản lý rừng phzng 
hӝ Thưӡng ;uân, giai đoạn 2021 - 2030 

Công/CT 1,0 40,00 40,00 4,98       362.182     14.487.273     1.448.727    15.936.000  

4 Chi phí vật liệu và dụng cụ thi công            21.450.768      2.145.077   23.600.000   
- In phiếu điều tra, tài liệu, bảng biӇu… đồng/CT 1,0        4.000.000       4.000.000         400.000     4.400.000  

.hoán 

- In bản đồ phөc vө hӝi nghị Tӡ 20,0            50.000       1.000.000        100.000      1.100.000  
- In báo cáo chtnh, báo cáo tóm tắt Tập 10,0          500.000       5.000.000        500.000      5.500.000  
- Giấy gam Gam 15,0    75.300 1.129.500 112.950 1.242.000 

- 
Hӛ trӧ xăng xe thực hiện c{ng ngoại 
nghiệp 

đồng/c{ng 688,4            15.000     10.325.768     1.032.577    11.358.000  

II 

KINH PHÍ CHỒNG XẾP, TÍNH 
TOÁN DIỆN TÍCH, SỐ HÏA BẢN 
ĐỒ; XÂY DӴNG BẢN ĐÔ HIỆN 
TRẠNG SỬ DỤNG RỪNG VÀ 
BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG 
ĐẤT BQL RPH THƢỜNG XUÂN 

Công/ 
mảnh 4,0 126,00 504,00 3,63      264.000   133.056.000    13.305.600  146.360.000  

Quyết định số 
487/2007/QĐ-BNN 
ngày 26/02/2007 cӫa 
%ӝ N{ng nghiệp và 

PTNT 

III 
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ XIN Ý 
KIẾN 

           10.120.000     10.120.000   

- Hӝi nghị th{ng qua lần 1 (tại đơn vị) HN 1,0 15,00 15,00 4,98       337.282       5.060.000        5.060.000   
- Hӝi nghị th{ng qua lần 2 (tại đơn vị) HN 1,0 15,00 15,00 4,98       337.282       5.060.000        5.060.000   

IV 

 
KINH PHÍ QUẢN LÝ (I +II + III) x 
5%x 0,8) 
 
 

              17.400.000     17.400.000  

 Quyết định số 
5618/2015/QĐ-

UBND ngày 
31/12/2015  



TT Nội dung thực hiện ĐVT 

Định mӭc  Tổng 
số 

công  

 Hệ số  
lƣơng 

BQ  

 ĐơQ gLá WLềQ 
lươQg QKâQ 
FôQg WKeo Kệ 

số lươQg 

 Thành 
tiền  

 Thuế 
VAT 
(10%)  

 Kinh phí 
sau thuế 
(làm tròn)  

Ghi chú  .hối 
lưӧng  

 Số ĐM/ 
đơn vị  

V 
KINH PHÍ THẨM TRA, PHÊ 
DUYỆT QUYẾT TOÁN (TMĐT x 
0,57%) 

                2.800.000       2.800.000  
 Th{ng tư 

10/2020/TT-%TC 
cӫa %ӝ Tài chtnh  

 

 



Phụ biểu số II: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Phƣơng án quản lý rừng bền vững  
Ban quản lý rừng phzng hộ Thƣӡng Xuân, giai đoạn 2021 - 2030 

 �Kqm theo Quyết định s͙:              �QĈ-UBND ngày       thing        năm 2020 cͯa Chͯ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 
 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

 (Đồng) Nguồn vốn 

Hình thӭc; 
phƣơng thӭc 
lựa chọn nhà 

thầu 

Thӡi gian 
bắt đầu 
lựa chọn 
nhà thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thӡi gian 
thực hiện 
hợp đồng 

1 
Gói thầu s͙ 01: Điều tra, khảo sát, tәng 
hӧp, phân ttch số liệu 322.730.000 

Từ nguồn vốn 
Trung ương 

thực hiện 
Chương trình 
mөc tiêu phát 

triӇn lâm 
nghiệp bền 
vững năm 
2020 đưӧc 
phân bә tại 

Quyết định số 
2642/QĐ-

UBND ngày 
07/7/2020 cӫa 

Chӫ tịch 
U%N' tỉnh 

Chỉ định thầu; 
mӝt giai đoạn 
mӝt túi hồ sơ 

Quý 
III/2020 

Trọn gói 3 tháng 

2 

Gói thầu s͙ 02: Chồng xếp, ttnh toán diện 
ttch, số hóa bản đồ; ;ây dựng bản đồ hiện 
trạng sử dөng rừng và bản đồ hiện trạng sử 
dөng đất %an quản lý rừng phzng hӝ 
Thưӡng ;uân. 

146.360.000 
Chỉ định thầu; 
mӝt giai đoạn 
mӝt túi hồ sơ 

Quý 
III/2020 

Trọn gói 3 tháng 

 
Tổng cộng 469.090.000 

     
 

* Ghi chú: Cic gói thầu ip dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Ĉiều 5�, Nghị định s͙ ���20���NĈ-CP ngày 2��0��20�� cͯa Chính phͯ về quy 
định chi tiết thi hành một s͙ nội dung cͯa Luật Ĉấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

 
 


